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マルコによる福音。
そのとき、イエスは人々に言われた。「神の国は次のようなものである。人が土に種を蒔いて、夜昼、寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。土はひとりでに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと、早速、鎌を入れる。収穫の時が来たからである。」更に、イエスは言われた。「神の国を何にたとえようか。どのようなたとえで示そうか。それは、からし種のようなものである。土に蒔くときには、地上のどんな種よりも小さいが、蒔くと、成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。」イエスは、人々の聞く力に応じて、このように多くのたとえで御言葉を語られた。たとえを用いずに語ることはなかったが、御自分の弟子たちにはひそかにすべてを説明された。
（「神のみことば」と言わないでください）
	沈黙の祈り・CẦU NGUYỆN TRONG THINH LẶNG・PRAYER IN SILENCE・침묵의 기도
最後に質問をしながら祈ることができる・BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý Ở CUỐI TRANG.・
YOU CAN PRAY WITH THE QUESTIONS AT THE END・마지막에 있는 질문으로 기도할 수 있습니다.



	ENGLISH
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From the Gospel according to Mark.
Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how. Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.” He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it? It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.” With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it. Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private.."
(Please don’t say “This is the Word of the Lord”)
	沈黙の祈り・CẦU NGUYỆN TRONG THINH LẶNG・PRAYER IN SILENCE・침묵의 기도
最後に質問をしながら祈ることができる・BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý Ở CUỐI TRANG.・
YOU CAN PRAY WITH THE QUESTIONS AT THE END・마지막에 있는 질문으로 기도할 수 있습니다.
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.” Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
(Xin không xướng "Đó là Lời Chúa")
	沈黙の祈り・CẦU NGUYỆN TRONG THINH LẶNG・PRAYER IN SILENCE・침묵의 기도
最後に質問をしながら祈ることができる・BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý Ở CUỐI TRANG.・
YOU CAN PRAY WITH THE QUESTIONS AT THE END・마지막에 있는 질문으로 기도할 수 있습니다.
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마태오가 전한 거룩한 복음입니다.
그때에 예수님께서 군중에게 말씀하셨다. “하느님의 나라는 이와 같다. 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려 놓으면, 밤에 자고 낮에 일어나고 하는 사이에 씨는 싹이 터서 자라는데, 그 사람은 어떻게 그리되는지 모른다. 땅이 저절로 열매를 맺게 하는데, 처음에는 줄기가, 다음에는 이삭이 나오고 그다음에는 이삭에 낟알이 영근다. 곡식이 익으면 그 사람은 곧 낫을 댄다. 수확 때가 되었기 때문이다.” 예수님께서 다시 말씀하셨다. “하느님의 나라를 무엇에 비길까? 무슨 비유로 그것을 나타낼까? 하느님의 나라는 겨자씨와 같다. 땅에 뿌릴 때에는 세상의 어떤 씨앗보다도 작다. 그러나 땅에 뿌려지면 자라나서 어떤 풀보다도 커지고 큰 가지들을 뻗어, 하늘의 새들이 그 그늘에 깃들일 수 있게 된다.” 예수님께서는 그들이 알아들을 수 있을 정도로, 이처럼 많은 비유로 말씀을 하셨다. 비유를 들지 않고는 그들에게 말씀하지 않으셨다. 그러나 당신의 제자들에게는 따로 모든 것을 풀이해 주셨다.
(“하느님의 말씀”이라고 말하지 마십시오)
	沈黙の祈り・CẦU NGUYỆN TRONG THINH LẶNG・PRAYER IN SILENCE・침묵의 기도
最後に質問をしながら祈ることができる・BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý Ở CUỐI TRANG.・
YOU CAN PRAY WITH THE QUESTIONS AT THE END・마지막에 있는 질문으로 기도할 수 있습니다.



	祈りの質問・CÂU HỎI GỢI Ý CẦU NGUYỆN・QUESTIONS FOR PRAYING・기도 질문


1. 福音の最初のたとえ話は、私たちが成長し、実を結ぶことを可能にしてくださるのは神様であることを理解する助けとなります。だからこそ、私たちは神様なしには何もできないのです。あなたの人生で最も大切な実を思い出してください。そして、その実をイエスと分かち合い、感謝してください。
2. 第二のたとえは、神様の国の実が比類のない、計り知れないものであることを理解する助けとなります。神様は私たちに、その実を見て楽しむことができる賜物を与えてくださることもありますが、その実があっても見ることができないこともあります。先ほど私たちは、私たちが見て楽しむことができる実を神様に感謝しました。しかし今、私たちが気づいていない多くの実をイエス様に感謝しましょう。
3. 農業は毎年同じサイクルを繰り返します。種をまき、水をやり、刈り取ります。歴史を振り返れば、大豊作の時代があったことがわかるでしょう。例えば、16世紀の日本の歴史です。また、現代を干ばつの時代と考えることもできるでしょう。しかし、イエス様は今も神の国の種を蒔いておられるのです。神の国の種を蒔くという仕事において、あなたはどのようにイエス様を助けるでしょうか。
1. Dụ ngôn đầu tiên của Tin Mừng giúp chúng ta hiểu rằng chính Thiên Chúa là Đấng làm cho chúng ta có thể lớn lên và sinh hoa trái. Đó là lý do tại sao không có Ngài chúng ta không thể làm được gì. Hãy nhớ những thành quả quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Và sau đó hãy chia sẻ điều đó với Chúa Giêsu và tạ ơn Ngài vì những thành quả đó.
2. Dụ ngôn thứ hai giúp chúng ta hiểu rằng hoa trái của Nước Thiên Chúa thì không gì có thể so sánh và đo lường được. Đôi khi, Chúa ban cho chúng ta khả năng nhìn thấy và thưởng thức những hoa trái đó, nhưng những lúc khác chúng ta không thể nhận ra những hoa trái đó, mặc dù chúng có ở đó. Trước đây chúng ta tạ ơn Chúa vì những hoa trái mà chúng ta nhìn thấy và tận hưởng. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy tạ ơn Chúa Giêsu vì rất nhiều hoa trái mà chúng ta chưa nhận ra.
3. Nông nghiệp tuân theo một chu kỳ lặp đi lặp lại hàng năm,gieo hạt, tưới nước, chăm sóc và thu hoạch. Nếu nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể nhận ra những thời kỳ thu hoạch bội thu. Ví dụ như lịch sử Nhật Bản thế kỷ 16. Và có lẽ chúng ta cho rằng thời đại hiện nay là thời kỳ hạn hán. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gieo rắc hạt giống Nước Thiên Chúa. Bạn sẽ giúp Chúa Giêsu như thế nào trong công việc gieo rắc hạt giống Nước Trời?
1. The first parable of the Gospel helps us to understand that it is God who makes it possible for us to grow and bear fruit. That is why we can do nothing without Him. Remember the most important fruits of your life. And then share them with Jesus and thank Him for those fruits, because they are His work.
2. The second parable helps us to understand that the fruits of the Kingdom of God are incomparable and immeasurable. Sometimes God gives us the gift of being able to see and enjoy those fruits, but sometimes we cannot see those fruits, even though they are there. Earlier we thanked God for the fruits we see and enjoy. But now, let us thank Jesus for so many fruits that we are not aware of.
3. Farming follows a cycle that repeats itself every year. We sow, we water and we reap. If we look back in history, we may recognise times of great harvests. For example, the history of Japan in the 16th century. And we may think of the present time as a time of drought. Yet Jesus is still sowing the seeds of the Kingdom of God. How will you help Jesus in the task of sowing the Kingdom of God?
1. 복음의 첫 번째 비유는 우리가 성장하고 열매를 맺을 수 있게 하시는 분이 하느님이라는 것을 이해하도록 도와줍니다. 그렇기 때문에 우리는 그분 없이는 아무것도 할 수 없습니다. 여러분의 삶에서 가장 중요한 열매를 기억하세요. 그리고 그 열매는 그분의 작품이기 때문에 예수님과 나누고 그 열매에 대해 감사하세요.
2. 두 번째 비유는 하나님 나라의 열매는 비교할 수 없고 헤아릴 수 없다는 것을 이해하도록 도와줍니다. 때때로 하나님께서는 우리에게 그 열매를 보고 즐길 수 있는 선물을 주시지만, 때로는 그 열매가 있어도 볼 수 없는 경우도 있습니다. 앞서 우리는 우리가 보고 누리는 열매에 대해 하나님께 감사했습니다. 하지만 이제는 우리가 알지 못하는 수많은 열매에 대해 감사합시다.
3. 농사는 매년 반복되는 사이클을 따릅니다. 우리는 뿌리고, 물을 주고, 거두는 것입니다. 역사를 되돌아보면 큰 수확을 거둔 시기를 알 수 있습니다. 예를 들어 16세기 일본의 역사가 그렇습니다. 그리고 우리는 현재를 가뭄의 시대로 생각할 수도 있습니다. 하지만 예수님은 여전히 하나님 나라의 씨앗을 뿌리고 계십니다. 여러분은 하나님 나라를 심는 일에 어떻게 예수님을 도울 수 있을까요?
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